
 

PHỤ LỤC CÔNG NHẬN 

APPENDIX OF INSPECTION ACCREDITATION 

(Kèm theo quyết định số:               /QĐ-VPCNCL ngày      tháng 05  năm 2024 

của giám đốc Văn phòng Công nhận Chất lượng) 

 

 

AFI 01/07     Lần ban hành: 4.24   Soát xét/ ngày/ Revised/ dated: 05/01/2024                                                  Trang: 1/3 

 

Tên Tổ chức giám định /  

Name of Inspection Body: 

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm định và Thử nghiệm Việt Nam 

Vietnam Inspection and Testing services Company Limited  

Mã số công nhận /   

Accreditation Code: 
VIAS 089 

Địa chỉ trụ sở chính / 

Head office address: 

Tầng 5, số 80B Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

5th Floor, No. 80B Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, 

Hanoi City 

Địa điểm công nhận/  

Accredited locations: 

Tầng 5, số 80B Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành 

phố Hà Nội 

5th Floor, No. 80B Nguyen Van Cu, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi 

City 

Điện thoại/ Tel:  +84 24 3207 9388  

Email: info@vnvis.com Website:  https://vnvis.com/ 

Loại tổ chức giám định / 

 Type of Inspection: 

Loại A  

Type A  

Người đại diện / 

Authorized Person: 
Lui Yong 

Hiệu lực công nhận / 

Period of Validation: 
Kể từ ngày       /05/2024 đến ngày      /05/2029 
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Lĩnh vực           

giám định 

Field of Inspection 

Nội dung giám định 

Type and Range of 

Inspection 

Phương pháp,             

qui trình giám định 

Inspection Methods/ 

Procedures 

Địa điểm và   

bộ phận       

liên quan 

Location(s) and 

relating 

division(s)  

Hàng tiêu dùng: 

- Đồ dùng văn phòng 

phẩm, đồ  gỗ nội 

thất 

- Nến, hàng thủ công 

mỹ nghệ, túi PP 

không dệt 

- Đồ gốm sứ, thủy 

tinh 

Consumer goods: 

- Paper products, 

notebooks, 

stationeries, wooden 

products/furniture 

- Candle, Handicraft, 

Non-woven PP bags 

- Ceramic, glass 

products 

- Lấy mẫu  

- Giám định trong quá 

trình sản xuất  

- Giám định cuối quá 

trình sản xuất  

- Giám sát xếp hàng 

Container 

 

- Sampling  

- During production 

inspection  

- Final random inspection 

- Container loading 

supervision 

TT.QT 7.2.1 

TT.QT 7.2.8 

TT.QT 7.2.11 

TT.QT 7.2.12 

TT.QT 7.2.15 

TT.QT 7.2.19 

TT.QT 7.2.25 

TT.QT 7.2.26 

ANSI/ASQZ.1.4         

(ISO 2859) và theo yêu 

cầu của khách hàng 

(and customer's 

requirements) 

Phòng giám 

định 

Inspection 

Department 

 

Ghi chú/ Note: 

- TT.QT xxxx : Qui trình giám định do tổ chức giám định xây dựng / IB's developed methods 

- Trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm định và Thử nghiệm Việt Nam cung cấp dịch vụ giám định 

thì Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm định và Thử nghiệm  Việt Nam phải đăng ký hoạt động và được cấp 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này./ It is 

mandatory for the Vietnam Inspection and Testing services Company Limited that provides the 

inspection services must register their activities and be granted a certificate of registration according 

to the law before providing the service. 
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DANH MỤC PHƯƠNG PHÁP/ QUI TRÌNH GIÁM ĐỊNH 

LIST OF INSPECTION METHODS/ PROCEDURES 

 

Tên phương pháp/ qui trình giá định 

Name of inspection methods/ procedures 

Mã số phương pháp/ qui trình giám định                         

và năm ban hành 

Code of inspection methods/ procedures and version 

TT.QT 7.2.1 Quy trình chọn mẫu ngẫu nhiên  TT.QT 7.2.1 ver 2-2024 

TT.QT 7.2.8 Quy trình giám định đồ nội thất  TT.QT 7.2.8 ver 2 - 2024 

TT.QT 7.2.11 Quy trình giám định trong quá 

trình sản xuất  
TT.QT 7.2.11 ver 2 - 2024 

TT.QT 7.2.12 Quy trình giám định cuối quá trình 

sản xuất  
TT.QT 7.2.12 ver 2 - 2024 

TT.QT 7.2.15  Quy trình giám định sản phẩm 

gốm sứ, thủy tinh  
TT.QT 7.2.15 ver 2 - 2024 

TT.QT 7.2.19 Quy trình giám định sản phẩm văn 

phòng phẩm  
TT.QT 7.2.19 ver 2 - 2024 

TT.QT 7.2.25 Quy trình chọn mẫu, niêm phong 

và dán nhãn 
TT.QT 7.2.25 ver 2 - 2024 

TT.QT 7.2.26 Quy trình giám sát xếp hàng 

Container  
TT.QT 7.2.26 ver 2 -2024 

Phương pháp lấy mẫu theo giới hạn chất lượng 

chấp nhận (AQL) 
ANSI/ASQZ.1.4 (MIL-STD 105 E) (ISO 2859-1)  
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